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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP MẦM (3-4 TUỔI)

GIÁO VIÊN: KHƯƠNG THỤY NGỌC HẠNH

TUẦN 01 - THÁNG 9/2024 (05/9/2024 – 06/9/2024)


	HÌNH THỨC
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	05/9/2024
	06/9/2024

	ĐÓN TRẺ
	- Nhắc trẻ rửa tay trước khi vào lớp
	- Dạy trẻ rửa tay trước khi vào lớp.

	
	Nói tên và địa chỉ của trường, lớp.
	

	
	- Cô trò chuyện với trẻ về tên lớp  và trường.
	

	THỂ DỤC SÁNG
	Múa dân vũ rửa tay - baby shark.
	- Trẻ thực hiện các   động  tác thể dục theo

	
	
	nhạc.

	
	
	

	GIỜ HỌC
	NDGH1: Làm quen lớp mầm 2
	NDGH1: Làm quen các góc chơi

	
	
	

	
	Tích cực tham gia khi TC được GV bắt đầu (T5T1)
	*Quan sát: Các lớp học

	CHƠI NGOÀI
	*Quan sát: đồ chơi trong sân trường
	dưới đất: Mầm 1, Chồi 3, Lá 1.

	TRỜI
	
	

	
	- Trò chuyện :
	+ Cô giới thiệu tên lớp, tên cô giáo.

	
	+ Cô giới thiệu các loại đồ chơi có ngoài sân?
	+ Giáo dục trẻ khi ra sân phải lễ phép, chào các

	
	+ Cô hướng dẫn trẻ chơi?
	cô.
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	*Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy dây,
	*Chơi tự do: cầu tuột, xích đu, bật ô, đi cà

	
	
	chơi cát.
	kheo, xe đạp ...

	
	
	

	CHƠI TRONG
	Cô giới thiệu các góc chơi trong lớp.
	Rủ bạn cùng chơi (T6T1)

	LỚP
	
	Trẻ tự chọn góc chơi,

	
	
	Cho trẻ làm quen với các đồ dùng đồ chơi trong lớp
	

	
	
	- Chơi một mình (T5T1)
	* Góc phân vai:

	
	
	- Trẻ chơi có sự gợi ý thường xuyên của cô(T5T1)
	- Cô giới thiệu góc chơi: Trang điểm,  làm

	
	
	Cho trẻ quan sát các góc chơi
	móng.

	
	
	
	

	
	
	Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng và đồ chơi của lớp
	- Giới thiệu các đồ dùng, đồ chơi trên kệ.

	
	
	
	

	
	
	Cho trẻ vào các góc chơi
	- Hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ.

	
	
	
	

	
	
	Cô hướng dẫn trẻ chơi các góc
	*Góc xây dựng:

	
	
	
	

	
	
	* Góc xây dựng:
	- Tự chọn vật liệu xây nhà cao tầng, hàng rào...

	
	
	
	

	
	
	Trẻ vào tự chọn đồ chơi và tự chơi
	* Góc học tập:

	
	
	
	

	
	
	* Góc phân vai:
	Chơi các bảng biểu trên tường

	
	
	
	

	
	
	Cô gợi ý cho trẻ quan sát và tìm hiểu các nguyên vật
	Chọn đồ chơi, chơi cá nhân hoặc theo nhóm

	
	
	
	

	
	
	liệu cũng như hình ảnh ở góc chơi
	

	
	
	* Góc học tập:
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	Trẻ vào chơi các trò chơi: lô tô, so hình, Chọn hình,
	

	
	phân nhóm đồ dùng đồ chơi
	

	
	- Tô màu tranh mẫu.
	

	ĂN NGỦ VỆ
	Cô nhắc nhở và hướng dẫn trẻ rửa tay khi đến giờ ăn và
	Cô nhắc nhở và hướng dẫn trẻ rửa tay khi đến

	SINH
	rửa khi tay dơ.
	giờ ăn và rửa khi tay dơ.

	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	Trẻ nghe hát bài: Vui đến trường, cô và mẹ.
	Cho trẻ nghe bài hát “ Lời chào buổi sáng” và

	CHIỀU
	
	nhắc trẻ mỗi ngày hãy đến lớp thật vui và biết

	
	
	chào thưa, chiều là được ba mẹ đón về.
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TUẦN 02 - THÁNG 9/2024 (09/9/2024 – 13/9/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨ
	09/9/2024
	10/9/2024
	11/9/2024
	12/9/2024
	13/9/2024

	C
	
	
	
	
	

	ĐÓN
	Nhắc trẻ chào
	Trẻ biết nói tên
	- Dạy trẻ rửa
	Biết chào cô, ba mẹ  và
	Nhắc trẻ rửa tay trước khi vào

	TRẺ
	cô, ba mẹ .
	trẻ, tuổi, giới
	tay trước khi
	điểm danh .
	lớp không vẩy nước ướt sàn

	
	
	tính của trẻ.
	vào lớp.
	
	

	
	
	+ Nhắc trẻ chào
	
	
	

	
	
	ba mẹ, cô khi
	
	
	

	
	
	vào lớp.
	
	
	

	
	
	+ Cô hỏi trẻ tên
	
	
	

	
	
	gì, con mấy
	
	
	

	
	
	tuổi, con chào
	
	
	

	
	
	ba mẹ và chào
	
	
	

	
	
	cô nha!.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	THỂ
	- Trẻ thực hiện
	Múa dân
	- Trẻ thực
	Múa dân vũ rửa tay -
	- Trẻ thực hiện các  động  tác

	DỤC
	các  động  tác
	vũ rửa tay -
	hiện các
	baby shark.
	thể dục theo nhạc.

	SÁNG
	thể dục theo
	baby shark.
	động tác
	
	

	
	nhạc.
	
	thể dục theo
	
	

	
	
	
	nhạc.
	
	

	
	
	
	
	
	

	GIỜ
	NDGH1:
	NDGH1: Đếm
	NDGH1:
	NDGH1: Nghe hiểu nội
	NDGH1: Tên, tuổi, giới tính.

	HỌC
	Đi trong đường
	trên đối tượng
	Nghe hát:
	dung truyện : Vịt con
	NDGH2:

	
	hẹp.
	trong phạm vi
	
	đi học
	Làm tập Toán trang 15

	
	
	
	
	NDGH2:
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	NDGH2: Đọc
	1 và đếm theo
	Trường
	Tô màu hình ảnh các kí
	

	
	thơ: Bạn mới
	khả năng.
	chúngcháu là
	hiệu cá nhân
	

	
	
	NDGH2: Thực
	trường mầm
	
	

	
	
	
	NDGH2:
	
	

	
	
	hiện bài tập
	Làm tập khoa
	
	

	
	
	sách tạo hình
	học và xã hội
	
	

	
	
	trang 1.
	trang 2.
	
	

	
	
	
	
	
	

	VUI
	Đi trong đường
	Đếm trên đối
	Tích cực tham
	GV tạo các biểu  tượng,
	Thích thú chơi vơi

	CHƠI
	hẹp. T2T2
	tượng trong
	gia khi TC
	ký  hiệu  riêng của
	bạn  trong  trò  chơi do gv  chơi

	NGOÀI
	Cô củng cố
	phạm vi 1 và
	được GV bắt
	trường  như: lối lên
	chung (T6T2)

	TRỜI
	
	đếm theo khả
	đầu.T4T2
	-  xuống
	

	
	kỹ năng đi
	năng.(T3T2)
	
	cầu thang(  mũi  tên),
	* Quan sát:

	
	trong đường
	
	
	* Trò chơi
	hãy im  lặng (ngón  tay
	đồ chơi trong sân trường.

	
	hẹp, không
	GV tạo các biểu
	dân gian
	trên miệng),
	

	
	chệch bước
	tượng, ký hiệu
	- Bịt mắt bắt
	hãy  lắng  nghe...(T5T2)
	* Chơi tự do:

	
	chân ra khỏi
	riêng của
	
	
	

	
	vạch chuẩn.
	trường
	như: lố
	dê (T4T2 )
	*Quan sát:
	Cô giới thiệu  các trò chơi:

	
	Khuyến khích
	i lên -
	xuống
	
	
	

	
	
	
	
	- Cô giới
	Đồ  chơi trong  sân  trườ
	

	
	trẻ phối hợp
	cầu  thang( mũi
	
	
	Bật tại chỗ, Ném vòng, mang

	
	cùng cô làm
	tên), hãy im
	thiệu trò chơi
	ng
	

	
	
	
	
	
	dép, nhảy ô, đi theo người dẫn

	
	đường hẹp
	lặng
	
	và cách chơi
	
	

	
	
	
	
	
	
	đầu

	
	
	
	
	
	* Trò chơi dân gian
	

	
	bằng gạch hay
	(ngón
	tay  trên
	
	
	

	
	
	
	
	*Chơi tự do:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	các trục chóp,
	miệng),  hãy
	
	
	Cô cho trẻ đếm các đồ vật có

	
	
	
	
	Tập tầm vông
	

	
	lõi chỉ…
	lắng nghe...
	
	
	

	
	
	
	Cô giới thiệu
	
	số lượng 2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	* Chơi tự do:
	+ Giáo viên dẫn
	các trò chơi:
	- Cô giới thiệu trò chơi
	

	
	
	
	
	và cách chơi
	

	
	
	trẻ đi tham
	Ném vòng,
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	quan lối lên
	
	
	

	
	
	
	mang dép,
	
	

	
	
	xuống cầu
	
	
	

	
	
	
	nhảy ô, đi cà
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Cô giới thiệu

các trò chơi:

Ném vòng, mang dép, nhảy ô, đi cà kheo, đi theo người dẫn đầu.



thang của trường, giới thiệu các ký hiệu lên xuống.


· Hỏi trẻ có bao nhiêu cái cầu thang?

*Quan sát: cầu thang, sân trường

· Trò chuyện về những kí hiệu mà

trẻ thấy.

· Hình này có ý nghĩa gì?

· Khi thấy các hình ảnh đó con sẽ làm

như thế nào?

*Trò chơi vận động: Gieo hạt

Cô giới thiệu luật chơi, cách
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kheo, đi theo

người dẫn đầu
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	chơi
	cho   trẻ
	
	
	

	
	
	chơi.
	
	
	
	

	VUI
	Chơi một
	- Chơi một
	- Biết kết hợp
	Trẻ chơi có sự  gợi ý
	*Góc xây dựng: Xây trường

	CHƠI
	mình (T2T2)
	mình
	
	2-3 loại
	thường  xuyên của cô
	mầm non(T6T3)

	TRON
	* Góc xây
	- Với các mức
	đồ chơiVLX
	* Góc phân vai:Trò
	Hiện diện sau

	G LỚP
	
	
	D
	
	

	
	dựng: Xây
	độ:- Trẻ chơi
	
	chơi Bác Sĩ
	khi  mô  hình được

	
	trường mầm
	ở mức cần có
	* Góc xây
	> Chuẩn bị: Góc  chơi
	làm  xong (T6T3)

	
	non
	sự giúp
	
	dựng: Xây
	
	- Cô giới thiệu các đồ chơi ở góc

	
	
	đỡ thường xuy
	trường mầm
	phòng khám đồ chơi Bác
	

	
	- Chuẩn bị:
	ên của GV"
	non (T4T2)
	si, ống nghe, áo, nón.
	xây dựng và cho trẻ xây theo

	
	hình ảnh các
	(T3T2)
	
	
	> Cách chơi: Khuyến
	hình dự án mẫu đã treo sẵn,

	
	mô hình xây
	
	
	- Biết kết hợp
	
	khuyến khích trẻ sáng tạo thêm

	
	dựng, gỗ,
	* Góc xây
	2-3loại
	khích trẻ nhớ lại những
	khi đã hoàn thành công trình

	
	bitis...
	dựng: Xây
	đồ chơi
	lần đi khám bệnh, công
	mẫu.

	
	- Cô giới thiệu
	trường mầm
	VLXD
	việc của Bác  sĩ
	

	
	
	non (T3T2)
	(T4T2)
	+Con đến Bác sĩ  khám
	

	
	các đồ chơi ở
	
	
	
	
	

	
	góc xây dựng
	Chuẩn bị : hình
	để xây thành
	bệnh à?
	*Góc phân vai: Trang điểm

	
	và hướng dẫn
	ảnh các mô
	mô hình
	+Bác sĩ dùng ống nghe
	(T6T3)

	
	cho trẻ  cách
	hình xây dựng,
	trường mầm
	
	

	
	
	
	
	để làm gì?
	Tạo điều  kiện

	
	chơi xếp hình
	gỗ, bitis......
	non có nhiều
	
	

	
	
	
	
	
	để  trẻ  ngày  càng  chơi nhiều

	
	bằng các khối
	
	
	lớp học, sắp
	Gợi ý trẻ  nghĩ ra
	

	
	
	Cô giới thiệu
	
	
	TC  hơn,  nội dung  chơi

	
	gỗ.
	
	xếp góc chơi
	
	

	
	
	các đồ chơi ở
	ngoài trời và
	nhiều  ý tưởng trong
	ngày càng  phong  phú,  phản ản

	
	* Góc hoc tập
	góc  xây dựng
	thêm hoa, cây
	khi chơi...
	h sâu  sắc  hơn  cuộc  sống của

	
	- Cô gợi ý và
	và hướng dẫn
	xanh cho mô
	* Góc âm nhạc:
	trẻ (T6T3)

	
	
	cho trẻ
	cách
	hình xây dựng
	
	

	
	
	
	
	
	
	Cô quan sát, khuyến khích trẻ

	
	giới thiệu cách
	chơi xếp hình
	
	Tập trẻ vỗ  phách tre
	

	
	
	
	
	
	
	nhập vai chơi, tạo tình

	
	
	
	
	
	theo  phách bài " trường
	

	
	
	
	
	
	
	huống rủ bạn cùng chơi (T6T3)
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	chơi các trò
	bằng các
	* Góc âm
	chúng cháu là trường
	*Góc học tập:

	
	chơi:
	khối  gỗ
	nhạc:
	mầm non"
	Nỗ lực, hứng  thú  tham  gia trò

	
	
	
	
	
	

	
	+ Phânnhóm
	* Góc hoc tập
	- Cô gợi ý cho
	
	chơi (T6T3)

	
	đồ dùng đồ ch
	Cô giới thiệu
	trẻ chơi các
	
	- Chơi các bảng biểu trên

	
	ơi
	
	góc:
	
	

	
	+ Giải mã
	tên trò chơi:
	
	
	tường: Giải mã bảng xoay, Lô tô,

	
	bảng xoay
	+ Phân nhóm
	Làm quen với
	
	Ráp hình

	
	+ Nhanh mắt
	
	phách tre, gáo
	
	

	
	ráp hình:
	đồ
	dừa, quạt trẻ
	
	- Chọn đồ chơi, chơi cá nhân

	
	
	dùng đồ chơi có
	nghe nhạc hát
	
	hoặc theo nhóm

	
	
	dạng hình tròn,
	và minh họa
	
	

	
	
	vuông, tam giác
	động tác theo
	
	

	
	
	chữ nhật.
	nhạc bài hát
	
	

	
	
	+ Giải mã bảng
	trường chúng
	
	

	
	
	
	cháu là
	
	

	
	
	xoay
	
	
	

	
	
	
	trường mầm
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	- Cho trẻ vào
	non.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	chơi
	Hết giờ chơi
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	trẻ biết cất
	
	

	
	
	
	đồ chơi đúng
	
	

	
	
	
	nơi qui định
	
	

	
	
	
	và nhanh
	
	

	
	
	
	nhẹn.
	
	

	ĂN
	Làm quen cách
	- Uống nước đã
	- Cô quan sát
	- Làm quen cách lau mặt
	- Tạo

	NGỦ
	rửa tay, lau
	đun sôi.(T3T2)
	trẻ sử dụng đồ
	(T5T3).
	điều kiện  cho  trẻ  tự  do  sáng

	VỆ
	mặt.(T2T2)
	Cô giáo dục trẻ
	dùng đúng tên
	
	tạo  mô  hình bằng cách  thử và

	SINH
	
	
	mình (chọn
	Cô ôn thao tác lau mặt
	sai (T6T3)

	
	Cô hướng dẫn
	nên uống nước
	ly, bàn chải )
	
	

	
	cho trẻ các
	đun sôi để đảm
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	bước rửa tay
	bảo đường
	- Cô hướng
	
	Cô cho trẻ chơi với thùng

	
	bằng cách
	ruột luôn khỏe
	dẫn trẻ nhận
	
	đồ chơi lắp ráp và xây dựng

	
	phân tích từng
	mạnh.
	biết kí hiệu
	
	

	
	bước bằng lời
	
	nệm gối của
	
	

	
	kết hợp
	
	mình, yêu
	
	

	
	cử động bàn
	
	cầu trẻ nằm
	
	

	
	tay cho
	
	đúng nệm,
	
	

	
	trẻ quen trước
	
	đúng vị trí
	
	

	
	khi vào nhà vệ
	
	bạn gái, bạn
	
	

	
	sinh rửa tay
	
	trai.
	
	

	
	dưới vòi nước.
	
	
	
	

	HOẠT
	Nghe các bài
	- Bộc lộ cảm
	- Cô và trẻ
	Trẻ biết nói tên trẻ, tuổi,
	- Nhận dạng các hình trong thực

	ĐỘNG
	hát, bài thơ, bài
	xúc khi nghe
	cùng trò
	giới tính của trẻ  (T5T3)
	tế: tròn, vuông.(T6T3)

	CHIỀU
	ca dao, đồng
	âm thanh gợi
	chuyện về các
	Cho trẻ chơi trò
	+ Cô trò chuyện với trẻ, trẻ kể

	
	dao, tục ngữ,
	cảm, các bài
	quy định của
	
	

	
	câu đố, hò, vè
	hát, bản nhạc
	lớp.
	chơi chuyền bóng qua
	tên những vật có dạng hình tròn,

	
	phù hợp với
	gần gũi và
	
	tay bạn cạnh bên kết hợp
	vuông như: ti vi, quạt, hộp quà.

	
	lứa tuổi.
	ngắm nhìn vẻ
	+ Phải chào
	hát hoặc đọc thơ. Khi kết
	

	
	(T2T2)
	đẹp nổi bật của
	ba mẹ, cô
	câu bóng trao đến tay ai
	

	
	
	các sự vật, hiện
	giáo khi tới
	thì bạn đứng
	

	
	Cho trẻ đọc
	tượng trong
	lớp và lúc ra
	lên giới thiệu về bản
	

	
	lại bài thơ
	thiên nhiên,
	về.
	
	

	
	“Bạn mới” và
	cuộc sống và
	
	thân cho cả lớp nghe.
	

	
	chia nhóm
	tác phẩm nghệ
	
	
	

	
	đọc.
	thuật.(T3T2)
	
	
	

	
	
	- Mở nhạc cho
	
	
	

	
	
	trẻ nghe
	
	
	


